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Trung tâm bồi dưỡng kiến thức PVT: Gia Lập-Gia Viễn – Ninh Bình
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ÔN TẬP CHƯƠNG II
Bài 1. Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA.

a) Chứng minh AB = CD và AB //CD.

b) Chứng minh BD// AC.

c) Chứng minh 
[image: image417.jpg]


ABC = 
[image: image2.wmf]D

DCB.

d) Trên các đoạn thẳng AB,CD lần lượt lấy các điểm E, F sao cho AE = DF. Chứng minh, ba điểm E, M, F thẳng hàng.

Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image3.wmf]µ

B

= 55°. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B, vẽ tia Cx vuông góc với AC. Trên tia Cx lấy điểm D sao cho CD = AB.

a) Tính số đo 
[image: image4.wmf]·

ACB


b) Chứng minh 
[image: image5.wmf]D

ABC = 
[image: image6.wmf]D

CDA và AD//BC.

c) Kẻ AH 
[image: image7.wmf]^

BC (H 
[image: image8.wmf]Î

BC) và CK
[image: image9.wmf]^

 AD (K  AD). Chứng minh BH = DK.

d) Gọi I là trung điểm của AC. Chứng minh ba điểm H, I, K thẳng hàng và 3 đường thẳng AC, HK, BD cùng gặp nhau ở I.

Bài 3. Cho 
[image: image10.wmf]D

AMN cân tại A. Trên cạnh đáy MN lấy hai điểm B và C sao cho MB = NC.

a) Chứng minh 
[image: image11.wmf]D

ABC cân.

b) Vẽ MH vuông góc với đường AB. Vẽ NK vuông góc với đường AC. Chứng minh 
[image: image12.wmf]D

MBH = 
[image: image13.wmf]D

NCK.

c) Các đường thẳng HM và KN cắt nhau tại O. Tam giác OMN là tam giác gì? Tại sao?

d) Khi 
[image: image14.wmf]·

BAC

= 60° và BM = CN = BC, tính số đo các góc của tam giác AMN và xác định dạng của tam giác OBC

e) Kẻ AD
[image: image15.wmf]^

 BC (D 
[image: image16.wmf]Î

BC), biết rằng AB =10 cm, BC = 16 cm. Tính độ dài AD.

Bài 4. Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC). Gọi D là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia DA lấy điểm M sao cho DM = DA.

a) Chứng minh AC = BM và AC // BM.

b) Chứng minh 
[image: image17.wmf]D

ABM = 
[image: image18.wmf]D

MCA.

c) Kẻ AH 
[image: image19.wmf]^

BC, MK 
[image: image20.wmf]^

BC (H, K 
[image: image21.wmf]Î

 BC). Chứng minh BK = CH.

d) Chứng minh HM // AK.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 5. Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm của AB, E là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia DE lấy điểm K sao cho DK = DE.

a) Chứng minh 
[image: image22.wmf]D

BDE = 
[image: image23.wmf]D

ADK và AK // BC.

b) Chứng minh 
[image: image24.wmf]D

AKE = 
[image: image25.wmf]D

ECA.

c) Cho 
[image: image26.wmf]µ

A

 = 65°,  
[image: image27.wmf]µ

C

= 55°. Tính số đo các góc của  
[image: image28.wmf]D

DAK.

d) Gọi I là trung điểm của AE. Chứng minh I là trung điểm của CK.

Bài 6. Cho tam giác ABC cân tại A. Tia phân giác góc BAC cắt cạnh BC tại M

a) Chứng minh 
[image: image29.wmf]D

AMB = 
[image: image30.wmf]D

AMC.

b) Kẻ ME
[image: image31.wmf]^

AB (E
[image: image32.wmf]Î

AB),MF
[image: image33.wmf]^

AC (F
[image: image34.wmf]Î

AC). Chứng minh tam giác AEF cân.

c) Chứng minh AM
[image: image35.wmf]^

EF.

d) Qua B kẻ đường thẳng song song với AC cắt đường thẳng FM tại I Chứng minh BE = BI

Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, 
[image: image36.wmf]·

ACB

 = 30°. Tia phân giác của góc ABC cắt cạnh AC tại M. Lấy điểm K trên cạnh BC sao cho BK = BA.

a) Chứng minh 
[image: image37.wmf]D

ABM = 
[image: image38.wmf]D

KBM.

b) Gọi E là giao điểm của các đường thẳng AB và KM. Chứng minh tam giác MEC cân.

c) Chứng minh tam giác BEC đều.

d) Kẻ AH
[image: image39.wmf]^

EM. (H
[image: image40.wmf]Î

EM). Các đường thẳng AH và EC cắt nhau tại N. Chứng minh KN 
[image: image41.wmf]^

AC.

Bài 8 Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AB, E thuộc cạnh AC sao cho AD = AE.

a) Chứng minh BE = CD.

b) Gọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh tam giác KBC cân.

c) Chứng minh AK là tia phân giác góc A.

d) Kéo dài AK cắt BC tại H. Cho AB =5 cm, BC = 6 cm. Tính độ dài AH.

LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ PHIẾU BÀI SỐ 1

[image: image408.jpg]


Bài 1

a) Chứng minh được

[image: image42.wmf]D

MAB = 
[image: image43.wmf]D

MDC (c-g-c). Từ kết

quả đó ta có AB = CD và


[image: image44.wmf]·

·

MABMDC

=

=>AB//CD.

b) Tương tự câu a) Chứng minh


[image: image45.wmf]D

BMD = 
[image: image46.wmf]D

CMA

c) Dùng kết quả trên chứng minh

được 
[image: image47.wmf]D

ABC = 
[image: image48.wmf]D

DCB (c-g-c).

d) Chứng minh được 
[image: image49.wmf]D

AEM = 
[image: image50.wmf]D

DFM (c-g-c), từ đó ta có


[image: image51.wmf]·

·

AMEDMF

=

 mà 
[image: image52.wmf]·

·

·

·

180180

DMFAMFAMEAMF

°=>

+=+=

°


=> ĐPCM

[image: image409.jpg]


Bài 2

a) 
[image: image53.wmf]·

35

ACB

=

°


b) chứng minh được


[image: image54.wmf]D

ABC = 
[image: image55.wmf]D

CDA ( c - g- c)

=> 
[image: image56.wmf]·

·

ACBCAD

=

, từ đó AD//BC.

c) Từ kết quả câu b) chứng minh được


[image: image57.wmf]D

AHB = 
[image: image58.wmf]D

CKD (cạnh huyền - góc nhọn)

=> ĐPCM.

d) Chứng minh được AH // CK chú ý AH = CK, từ đó


[image: image59.wmf]D

IAH = 
[image: image60.wmf]D

ICK (c-g-c) => 
[image: image61.wmf]·

·

AIHCIK

=


=> 
[image: image62.wmf]·

·

AIHCIK

=

= 180° => ĐPCM.

Tương tự với 
[image: image63.wmf]D

ABI và 
[image: image64.wmf]D

CDI suy ra B,I, D cũng thẳng hàng => ĐPCM.

Bài 3

a) Ta có 
[image: image65.wmf]D

ABM = 
[image: image66.wmf]D

CAN (c-g-c) => ĐPCM.
[image: image410.jpg]


b) Dùng kết quả câu a) chứng minh,

được 
[image: image67.wmf]D

BHM = 
[image: image68.wmf]D

CKN (cạnh huyền

- góc nhọn).

c) Từ kết quả câu b) ta có 
[image: image69.wmf]·

·

HBMKCN

=

,

từ đó chứng minh được


[image: image70.wmf]·

·

OBCOCB

=

nên tam giác OBC cân tại O.

d) Chú ý các tam giác ABM, CAN

cân và tam giác ABC đều, từ đó tính được


[image: image71.wmf]·

·

·

0;12
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AMNANMMAN

°

===

°


Cũng có 
[image: image72.wmf]·

OBC

 = 60° nên tam giác

OBC là tam giác đều.

[image: image411.jpg]I




e) Chứng minh được DB = DC = 8 ,từ đó dùng định lý Py- ta-go tính được AD = 6 cm.

Bài 4

Chứng minh được


[image: image73.wmf]D

OHA = 
[image: image74.wmf]D

OHB (g-c-g)

=> ĐPCM.

b) 
[image: image75.wmf]·

·

·

40;

OABOBAAOB

==

°

 =100°.

c) Dùng kết quả câu a) chứng minh

được CA = CB, chú ý


[image: image76.wmf]·

HBC

= 60° => ĐPCM.

d) Tính được 
[image: image77.wmf]·

OBE

 = 100°, từ đó 
[image: image78.wmf]D

BOE = 
[image: image79.wmf]D

OBA (c-g-c).

=>AB = OE.

e) Ta có AC = AB = 2AH = 2 cm, dùng định lý Py- ta-go tính được

HC = 
[image: image80.wmf]3

cm.

[image: image412.jpg]


Bài 5

a) Chứng minh được


[image: image81.wmf]D

ADC = 
[image: image82.wmf]D

MDB (c.g.c). Từ kết đó

ta có AC = BM và 
[image: image83.wmf]·

·

DACDMB

=


=> AC //BM

b) 
[image: image84.wmf]D

ABM = 
[image: image85.wmf]D

MCA (c-g-c).

c) Chứng minh được


[image: image86.wmf]D

BKM = 
[image: image87.wmf]D

CHA (cạnh huyền - góc nhọn)

=> ĐPCM.

d) Chú ý 
[image: image88.wmf]D

HDM = 
[image: image89.wmf]D

KDA => ĐPCM

[image: image413.jpg]


Bài 6

a)
[image: image90.wmf]D

BDE = 
[image: image91.wmf]D

ADK (c-g-c).

Chú ý 
[image: image92.wmf]·

·

DAKDBE

=

 => AK // BC.

b) Chú ý AK = EB = EC, từ đó


[image: image93.wmf]D

AKE = 
[image: image94.wmf]D

ECA (c.g.c).

c) Từ kết quả câu b) chứng minh

được DE // AC, do đó tính được


[image: image95.wmf]·

·

·

66555

0,,

DBEBDEBED

===

°°°

.

Suy ra các góc của 
[image: image96.wmf]D

DAK.

d) Chứng minh được 
[image: image97.wmf]D

AIK =
[image: image98.wmf]D

EIC ( c- g-c)  => IK= IC.

Cũng có 
[image: image99.wmf]·

·

·

·

180

AIKEICAIKAIC

==>+=

°

, từ đó ba điểm K,I,C thẳng hàng  => ĐPCM.

[image: image414.jpg]


Bài 7
a) 
[image: image100.wmf]D

AMB =
[image: image101.wmf]D

AMC ( c- g-c)

b) Ta có 
[image: image102.wmf]D

AME =
[image: image103.wmf]D

AMF ( cạnh huyền

góc nhọn) từ đó AE = AF => ĐPCM.

c) Ta có 
[image: image104.wmf]·

·

·

18

AE

0

FABC

2

BAC

°-

==


từ đó EF//BC, mà AM 
[image: image105.wmf]^

BC.

=> ĐPCM.

d) Chú ý 
[image: image106.wmf]·

·

·

·

,

90

BIMEBMFCMIBM

==

°

=


chứng minh được 
[image: image107.wmf]D

BEM = 
[image: image108.wmf]D

BIM

(cạnh huyền - góc nhọn) => ĐPCM

Bài 8

a) 
[image: image109.wmf]D

ABM= 
[image: image110.wmf]D

KBM (c-g-c).

[image: image415.jpg]


b) Từ kết quả câu a) ta có


[image: image111.wmf]·

·

90

MKBMAB

==

°

, MA = MK.

Bởi vậy 
[image: image112.wmf]D

MAE = 
[image: image113.wmf]D

MKC (cạnh

huyền - góc nhọn) => ĐPCM.

c) Từ a) và b) suy ra

BE = BA + AE = BK + KC= BC.

Lại có 
[image: image114.wmf]·

EBC

= 60° = 
[image: image115.wmf]D

ABEC đều

d)  Chứng minh được AE = KC = 
[image: image116.wmf]2

EC


chú ý AN // BC => 
[image: image117.wmf]D

AEN đều => NE = AE = 
[image: image118.wmf]2

AE

 => CN = CK, mà 
[image: image119.wmf]·

KCN

 = 60°

[image: image416.jpg]


=> 
[image: image120.wmf]D

CKN đều => 
[image: image121.wmf]·

·

CKNCBE

=

= 60° => KN // AE=> ĐPCM.

Bài 9

a) Chứng mình được


[image: image122.wmf]D

AEB = 
[image: image123.wmf]D

ADC (c-g-c) => BE = CD.

b) Từ kết quả câu a) ta có


[image: image124.wmf]·

·

ABEACD

=

, mà 
[image: image125.wmf]·

·

ABCACB

=

 nên


[image: image126.wmf]·

·

KBCKCB

=

 => ĐPCM.

c) Từ kết quả câu b) ta có KB = KC.

Từ đó 
[image: image127.wmf]D

AKB = 
[image: image128.wmf]D

AKC (c-c-c)

=> ĐPCM.

d) Chứng minh được AH 
[image: image129.wmf]^

 BC,

HB = HC = 3cm, từ đó dùng định lý

Py-ta-go tính được AH = 4 cm.

Bài 10

a) Do 
[image: image130.wmf]µ

B

 = 60°, BA = BD nên tam

giác ABD đều.

b) Chứng minh được 
[image: image131.wmf]D

AHB = 
[image: image132.wmf]D

AHD (c-c-c)

=> ĐPCM.

c) Chú ý BD = AB nên tính được

HB = HD = 1 cm => HC = 4 cm,

AH = 
[image: image133.wmf]3

cm. Dùng định lý Py- ta-go

tính được AC =
[image: image134.wmf]19

 cm.

d) Ta có AB2 + AC2 = 23, BC2 = 25, từ đó tam giác ABC không phải là tam giác vuông và 
[image: image135.wmf]·

BAC

 là góc tù. (Trên BC lấy CP = 
[image: image136.wmf]23

 < 5 => P nằm giữa B và C, do đó 
[image: image137.wmf]·

PAC

 = 90° thì 
[image: image138.wmf]·

BAC

 > 90.

PHIẾU BÀI ÔN TẬP SỐ 2

Dạng 1. Xác định được các định nghĩa, định lý.

Câu 1. Chọn câu phát đúng trong các câu sau:

a) Trong một tam giác, không thể có hai góc tù.

b) Góc ngoài của tam giác phải là góc tù.

c) Nếu cạnh đáy và góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân này bằng cạnh đáy và góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

d) Nếu hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng.

Câu 2. Cho góc nhọn 
[image: image139.wmf]xOy

 và điểm 
[image: image140.wmf]A

 ngoài góc đó. Kẻ 
[image: image141.wmf]ABOx

^

 và 
[image: image142.wmf]ACOy

^

. Chứng minh 
[image: image143.wmf]·

·

xOyBAC

=

.

Dạng 2. Phân biệt các định nghĩa, định lý.

Câu 3. Cho tam giác cân 
[image: image144.wmf]ABC

, 
[image: image145.wmf]ABAC

=

. Trên tia đối của các tia 
[image: image146.wmf]BC

 và 
[image: image147.wmf]CB

 lấy theo thứ tự hai điểm 
[image: image148.wmf]D

 và 
[image: image149.wmf]E

 sao cho 
[image: image150.wmf]BDCE

=

.

a) Chứng minh tam giác 
[image: image151.wmf]ADE

 là tam giác cân.

b) Gọi 
[image: image152.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image153.wmf]BC

. Chứng minh 
[image: image154.wmf]AM

 là tia phân giác của góc 
[image: image155.wmf]DAE

.

c) Từ 
[image: image156.wmf]B

 và 
[image: image157.wmf]C

 kẻ 
[image: image158.wmf]BH

 và 
[image: image159.wmf]CK

 theo thứ tự vuông góc với 
[image: image160.wmf]AD

 và 
[image: image161.wmf]AE

. Chứng minh 
[image: image162.wmf]BHCK

=

.

d) Chứng minh ba đường thẳng 
[image: image163.wmf],

AMBH

 và 
[image: image164.wmf]CK

 gặp nhau tại một điểm.

Câu 4. Cho đoạn thẳng 
[image: image165.wmf]AB

 và điểm 
[image: image166.wmf]C

 nằm giữa 
[image: image167.wmf]A

 và 
[image: image168.wmf]B

. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ 
[image: image169.wmf]AB

 vẽ hai tam giác đều 
[image: image170.wmf]ACD

 và 
[image: image171.wmf]BEC

. Gọi 
[image: image172.wmf]M

 và 
[image: image173.wmf]N

lần lượt là trung điểm của 
[image: image174.wmf]AE

 và 
[image: image175.wmf]BD

. Chứng minh:

a) 
[image: image176.wmf]AEBD

=


b) Tam giác 
[image: image177.wmf]MCN

 là tam giác đều.

Dạng 3. Vận dụng các định nghĩa, định lý để giải một số bài tập.

Câu 5. Tam giác 
[image: image178.wmf]ABC

 cân ở 
[image: image179.wmf]B

, có 
[image: image180.wmf]·

0

80

ABC

=

. 
[image: image181.wmf]I

 là một điểm nằm trong tam giác, biết 
[image: image182.wmf]·

0

10

IAC

=

và 
[image: image183.wmf]·

0

30

ICA

=

. Tính góc 
[image: image184.wmf]IBA

.

Câu 6. Cho tam giác cân 
[image: image185.wmf]ABC

, 
[image: image186.wmf]ABAC

=

. Trên cạnh 
[image: image187.wmf]BC

 lấy điểm 
[image: image188.wmf]D

, trên tia đối của tia 
[image: image189.wmf]CB

 lấy điểm 
[image: image190.wmf]E

 sao cho 
[image: image191.wmf]BDCE

=

. Các đường thẳng vuông góc với 
[image: image192.wmf]BC

 kẻ từ 
[image: image193.wmf]D

 và 
[image: image194.wmf]E

 cắt 
[image: image195.wmf]AB

 và 
[image: image196.wmf]AC

 lần lượt ở 
[image: image197.wmf]M

 và 
[image: image198.wmf]N

. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image199.wmf]DMEN

=


b) Đường thẳng 
[image: image200.wmf]BC

 cắt 
[image: image201.wmf]MN

 tại điểm 
[image: image202.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image203.wmf]MN

.

c) Đường thẳng vuông góc với 
[image: image204.wmf]MN

 tại 
[image: image205.wmf]I

 luôn luôn đi qua một điểm cố định khi 
[image: image206.wmf]D

 thay đổi trên cạnh 
[image: image207.wmf]BC

.

Dạng 4. Một số bài tập nâng cao.

Câu 7. Cho tam giác 
[image: image208.wmf]ABC

 có 
[image: image209.wmf]µ

0

120

A

=

, phân giác 
[image: image210.wmf]AD

. Kẻ 
[image: image211.wmf]DE

 vuông góc với 
[image: image212.wmf]AB

, 
[image: image213.wmf]DF

 vuông góc với 
[image: image214.wmf]AC

. Trên các đoạn thẳng 
[image: image215.wmf]BE

 và 
[image: image216.wmf]FC

 đặt 
[image: image217.wmf]EKFI

=

.

a) Chứng minh tam giác 
[image: image218.wmf]DEF

 là tam giác đều.

b) Chứng minh tam giác 
[image: image219.wmf]DIK

 là tam giác cân.

c) Từ 
[image: image220.wmf]C

 kẻ đường thẳng song song với 
[image: image221.wmf]AD

, cắt 
[image: image222.wmf]BA

 ở 
[image: image223.wmf]M

. Chứng minh tam giác 
[image: image224.wmf]AMC

 là tam giác  đều.

d) Tính độ dài đoạn thẳng 
[image: image225.wmf]AD

 theo 
[image: image226.wmf]CMm

=

, 
[image: image227.wmf]CFn

=

.

Câu 8. Cho 
[image: image228.wmf]·

0

90

xOy

=

. Vẽ cung tròn tâm 
[image: image229.wmf]O

, bán kính tùy ý cắt 
[image: image230.wmf]Ox

 ở 
[image: image231.wmf]A

, cắt 
[image: image232.wmf]Oy

 ở 
[image: image233.wmf]B

. Từ một điểm 
[image: image234.wmf]C

 tùy ý trên cung 
[image: image235.wmf]AB

 (
[image: image236.wmf]C

 khác 
[image: image237.wmf]A

 và 
[image: image238.wmf]B

) kẻ đường thẳng song song với 
[image: image239.wmf]AB

 cắt 
[image: image240.wmf]Ox

 ở 
[image: image241.wmf]'

A

 và cắt 
[image: image242.wmf]Oy

 ở 
[image: image243.wmf]'

B

. Chứng minh rằng tổng 
[image: image244.wmf]22

''

CACB

+

 không phụ thuộc vị trí điểm 
[image: image245.wmf]C

 trên cung 
[image: image246.wmf]AB

.

Dạng 5.Trắc nghiệm 

Câu 9. Hãy chọn đáp án đúng nhất:

1. Cho tam giác 
[image: image247.wmf]ABC

 có tổng số đo góc 
[image: image248.wmf]µ

A

 và góc 
[image: image249.wmf]µ

B

 là 
[image: image250.wmf]100

o

. Góc ngoài tại đỉnh 
[image: image251.wmf]µ

C

 có số đo là:


[image: image252.wmf]A.100

o

                          
[image: image253.wmf]B.80

o

                                
[image: image254.wmf]C.110

o

                                     
[image: image255.wmf]D.70

o


2. Cho hai tam giác
[image: image256.wmf]ABC

 và 
[image: image257.wmf]MNP

có 
[image: image258.wmf]  

ABPM

=

, 
[image: image259.wmf]  

BCMN

=

. Cần có thêm điều kiện gì để hai tam giác bằng nhau:


[image: image260.wmf]         

A

 

.

ANPC

=

    
[image: image261.wmf]·

·

B.

ABCPMN

=

      
[image: image262.wmf] 

C.

 

ACPN

=

    D. Cả đáp án B và C đều đúng

3. Cho tam giác 
[image: image263.wmf]ABC

 có 
[image: image264.wmf]ABAC

=

biết 
[image: image265.wmf]µ

100

o

A

=

thì 
[image: image266.wmf]µ

B

 có số đo là:


[image: image267.wmf]A.80

o

                          
[image: image268.wmf]B.60

o

                                
[image: image269.wmf]C.50

o

                                     
[image: image270.wmf]D.40

o


4. Cho tam giác 
[image: image271.wmf]MNP

 vuông tại 
[image: image272.wmf]P

 có 
[image: image273.wmf]22

2

MNNP

=

khi:


[image: image274.wmf]µ

A.80

o

P

=

                  
[image: image275.wmf]¶

B.45

o

M

=

                       
[image: image276.wmf]¶

C.60

o

M

=

                            
[image: image277.wmf]µ

D.60

o

N

=


Câu 10. Các khẳng định sau đúng hay sai:

1. Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong của tam giác đó. S

2. Hai tam giác bằng nhau khi có hai cặp góc tương ứng bằng nhau và một cặp cạnh tương ứng bằng nhau.S

3. Tam giác 
[image: image278.wmf]PQR

 thỏa mãn đẳng thức 
[image: image279.wmf]222

PQPRQR

=+

 thì tam giác 
[image: image280.wmf]PQR

 vuông tại 
[image: image281.wmf]R

.Đ

4. Nếu tam giác 
[image: image282.wmf]ABC

 và tam giác 
[image: image283.wmf]DEF

 có 
[image: image284.wmf]µ

µ

90

o

AD

==

 và cạnh 
[image: image285.wmf]EF

BC

=

, 
[image: image286.wmf]µ

µ

BE

=

 thì hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền - góc nhọn.Đ

PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
Bài 1: Vẽ tam giác
[image: image287.wmf]ABC

 biết :

1. 
[image: image288.wmf]6

ABACcm

==

và 
[image: image289.wmf]2

BCcm

=

.

2. 
[image: image290.wmf]µ

0

90

B

=

 và 
[image: image291.wmf]2,5

BABCcm

==

.

3. 
[image: image292.wmf]µ

µ

00

90,2,60

BBCcmC

===

.

Bài 2: Khung mái nhà với cấu trúc hình tam giác cân (hình vẽ.)

Để hai mái tôn tạo với nhau một góc 1100 thì mỗi góc ở đáy là bao nhiêu?

(học sinh vẽ hình minh họa).


Bài 3: Quan sát hình vẽ. Hãy tính góc tạo bởi cái thang và bức tường biết góc tạo bởi cái thang và mặt đất là 560.

[image: image293.png]


[image: image294.emf]?m

5m

13

m

A

B

C


Bài 4: Một cầu thang có chiều dài bằng 
[image: image295.wmf]13

 mét, được đặt lên đỉnh [image: image296.wmf]A

 của cột đèn (hình 2). Biết khoảng cách 
[image: image297.wmf]BC

(từ chân cột đèn đến cầu thang) là 
[image: image298.wmf]5

 mét. Hỏi độ cao 
[image: image299.wmf]AB

của cột đèn là bao nhiêu mét?

Bài 5: Cho góc nhọn 
[image: image300.wmf]·

xOy

. Trên tia 
[image: image301.wmf]Ox

 lấy hai điểm 
[image: image302.wmf]A

, 
[image: image303.wmf]C

. Trên tia 
[image: image304.wmf]Oy

 lấy hai điểm 
[image: image305.wmf]B

, 
[image: image306.wmf]D

 sao cho 
[image: image307.wmf], 

OAOBOCOD

==

.

a) Chứng minh: 
[image: image308.wmf]OADOBC

D=D

.
b) Chứng minh: 
[image: image309.wmf]ADBC

=

.

c) Gọi 
[image: image310.wmf]E

 là giao điểm 
[image: image311.wmf]AD

 và 
[image: image312.wmf]BC

. Chứng minh 
[image: image313.wmf]OE

 là tia phân giác của góc 
[image: image314.wmf]·

xOy

.
Bài 6: Cho tam giác 
[image: image315.wmf]ABC

D

 có 
[image: image316.wmf]4,5,3

ABcmBCcmACcm

===

.

1. Chứng minh rằng 
[image: image317.wmf]ABC

D

 vuông.

2. Trên nửa mặt phẳng bờ 
[image: image318.wmf]BC

 không chứa điểm 
[image: image319.wmf]A

, dựng điểm 
[image: image320.wmf]D

sao cho 
[image: image321.wmf]D

CBC

^

 và 
[image: image322.wmf]D12

C

=

. Tính độ dài đoạn thẳng 
[image: image323.wmf]BD

.

Bài 7: Cho tam giác nhọn 
[image: image324.wmf]ABC

 
[image: image325.wmf](

)

ABAC

<

 có 
[image: image326.wmf]µ

0

60

A

=

. Gọi 
[image: image327.wmf]D

 là trung điểm của cạnh 
[image: image328.wmf]AC

. Trên tia 
[image: image329.wmf]AB

lấy điểm 
[image: image330.wmf]E

 sao cho 
[image: image331.wmf]DE

AA

=

. Chứng minh rằng :

1. 
[image: image332.wmf]ADE

D

 đều.

2. 
[image: image333.wmf]DEC

D

 cân.

3. 
[image: image334.wmf]CEAB

^

.

Bài 8: Cho 
[image: image335.wmf]ABC

D

, có 
[image: image336.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image337.wmf]BC

. Vẽ 
[image: image338.wmf]D

B

 vuông góc với 
[image: image339.wmf]AM

 tại 
[image: image340.wmf]D

, và 
[image: image341.wmf]CE

 vuông góc với 
[image: image342.wmf]AM

tại 
[image: image343.wmf]F

. Chứng minh rằng :

1. 
[image: image344.wmf]DBMECM

D=D

.

2. 
[image: image345.wmf]D,

BCEDMEM

==

.

3. 
[image: image346.wmf]2A

ABACM

+>

.

Bài 9: Cho 
[image: image347.wmf]ABC

D

 vuông tại 
[image: image348.wmf]A

 
[image: image349.wmf](

)

ABAC

>

.

1. Cho biết 
[image: image350.wmf]8,10

ABcmBCcm

==

. Tính độ dài 
[image: image351.wmf]AC

.

2. Gọi M là trung điểm của đoạn 
[image: image352.wmf]BC

. Trên tia đối của tia 
[image: image353.wmf]MA

 lấy điểm 
[image: image354.wmf]D

 sao cho 
[image: image355.wmf]D

MMA

=

. Vẽ 
[image: image356.wmf]AHBC

^

 tại 
[image: image357.wmf]H

, trên tia đối của tia 
[image: image358.wmf]HA

 lấy điểm 
[image: image359.wmf]E

 sao cho 
[image: image360.wmf]HAHE

=

. Chứng minh rằng :

a. 
[image: image361.wmf]D

CAC

^

.

b. 
[image: image362.wmf]E

CA

D

 cân.

c. 
[image: image363.wmf]D

BCE

=

.

Bài 10: Cho 
[image: image364.wmf]ABC

D

 có 
[image: image365.wmf]ABAC

<

, phân giác 
[image: image366.wmf]D

A

. Trên tia 
[image: image367.wmf]AC

 lấy điểm 
[image: image368.wmf]E

 sao cho 
[image: image369.wmf]AE

AB

=

.

1. Chứng minh rằng 
[image: image370.wmf]DBDE

=

.

2. Gọi 
[image: image371.wmf]K

 là giao điểm của 
[image: image372.wmf]AB

 và 
[image: image373.wmf]ED

. Chứng minh rằng 
[image: image374.wmf]DBKDEC

D=D

.

3. 
[image: image375.wmf]AKC

D

 là tam giác gì ? Chứng minh ?

4. Chứng minh 
[image: image376.wmf]D

AKC

^

.

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN LUYỆN CHƯƠNG II

Thời gian làm bài của mỗi đề là 45 phút

ĐỀ SỐ l
PHẨN I. TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỀM)

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Hai tam giác bằng nhau nếu chúng thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

A. Có một cặp cạnh bằng nhau và hai cặp góc bằng nhau.

B. Có ba góc bằng nhau.

C. Có một cặp góc bằng nhau và cặp cạnh bằng nhau.

D. Có một cặp cạnh bằng nhau và hai cặp góc kề với cạnh đó bằng nhau.

Câu 2. Cho 
[image: image377.wmf]D

ABC = 
[image: image378.wmf]D

MNP,  
[image: image379.wmf]µ

P

= 60°, 
[image: image380.wmf]µ

A

 = 50°.

Tính số đo góc B ? Kết quả nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image381.wmf]µ

B

 = 60°.

B.  
[image: image382.wmf]µ

B

= 70°.

C. 
[image: image383.wmf]µ

B

= 80°.

D.  
[image: image384.wmf]µ

B

= 90°

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại B và có AB = 6cm, BC = 8cm. Độ dài cạnh AC là:

A. 2 cm.

B. 4 cm.
C. 10 cm.
D. 
[image: image385.wmf]27

cm.

Câu 4. Cho tam giác ABC có AB = AC . Tam giác ABC không là tam giác đều nếu thỏa mãn điều kiện:

A. 
[image: image386.wmf]µ

B

 = 60°..


B. AB = BC.

C. AB < BC.

D. 
[image: image387.wmf]µ

A

 = 60°.

PHẦN II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Cho 
[image: image388.wmf]D

ABC cân tại A, AB > BC, H là trung điểm của BC .

a) Chứng minh: 
[image: image389.wmf]D

ABH = 
[image: image390.wmf]D

ACH. Từ đó suy ra AH vuông góc với BC.

b) Tính độ dài AH nếu BC = 4 cm, AB = 6 cm.

c) Tia phân giác của góc B cắt AH tại I . Chứng minh tam giác BIC cân.

d) Đường thẳng đi qua A và song song với BC cắt tia BI, CI lần lượt tại M, N. Chứng minh A là trung điểm của đoạn thẳng MN.

e) Kẻ IE vuông góc với AB tại E, IF vuông góc với AC tại F. Chứng  minh IH = IE = IF

f) Chứng minh: IC vuông góc với MC .(Vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận: 1,0 điểm)

ĐỀ SỐ 2
Bài 1. (2,0 điểm) Các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong của tam giác đó.

b) Nếu 
[image: image391.wmf]D

ABC và 
[image: image392.wmf]D

DEE có AB = DF, BC = EF, AC = DE thì 
[image: image393.wmf]D

ABC =
[image: image394.wmf]D

 DEF.

c) Tam giác cân có một góc bằng 60° là tam giác đều.

d) Nếu 
[image: image395.wmf]D

ABC có AB = 6cm, BC = 8cm, AC = 10cm thì 
[image: image396.wmf]D

ABC vuông tại B.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho 
[image: image397.wmf]D

MNP cân tại M có 
[image: image398.wmf]µ

P

= 50°. Tính các góc còn lại của 
[image: image399.wmf]D

MNP.

Bài 3. (7,0 điểm) Cho 
[image: image400.wmf]D

ABC có AB=AC = l0cm, BC = l2cm. Kẻ AH 
[image: image401.wmf]^

BC tại H.

a) Chứng minh rằng 
[image: image402.wmf]D

ABH = 
[image: image403.wmf]D

ACH. Từ đó suy ra H là trung điểm của đoạn thẳng BC.

b) Tính độ dài đoạn thẳng AH.

c) Kẻ HI 
[image: image404.wmf]^

AB tại I và HK
[image: image405.wmf]^

AC tại K. Vẽ các điểm D và E sao cho I, K lần lượt là trung điểm của HD và HE. Chứng minh: AE = AH

d) Tam giác ADE là tam giác gì? Vì sao? Chứng minh DE // BC.

e) Tìm điều kiện của 
[image: image406.wmf]D

ABC để A là trung điểm của DE
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